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Trong số này, Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới xin giới thiệu với 

các đơn vị một số văn bản mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, 

ngành, nổi  bật là một số văn bản nóng: 

  Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 thực hiện Nghị quyết số 

74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó quy định rõ từ năm 2023, triển 

khai trong toàn quốc cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

ngày 14/4/2023 đã chính thức bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp cho giáo 

viên các cấp. 

 Công văn khẩn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các bộ, ngành, địa 

phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch 

bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng 

để phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối 

hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể 

mới của vi rút SARS-CoV-2. 

Bản tin còn thực hiện giải đáp pháp luật về công tác đảm bảo an toàn 

phòng cháy, chữa cháy các hành thức xử phạt khi vi phạm các quy định của 

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. 
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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC SỬ 

DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN 

BIỂN ĐẾN NĂM 2030 

Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết 48/NQ-CP về phê 

duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng 

bền vững tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 

13/4/2023. 

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 

2030: Tài nguyên biển và hải đảo 

được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu 

quả để phát triển nhanh và bền vững 

các ngành kinh tế biển và khu vực 

ven biển, nhất là các lĩnh vực kinh tế 

biển chủ lực; ô nhiễm môi trường 

biển được kiểm soát, ngăn ngừa và 

giảm thiểu; ứng phó hiệu quả với 

thiên tai, biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng… 

Cụ thể, một số định hướng, chiến 

lược đến năm 2030 như sau: về khai 

thác, sử dụng bền vững tài nguyên 

biển và hải đảo, ưu tiên bố trí không 

gian biển cho các hoạt động phát 

triển du lịch; phát triển hệ thống 

cảng biển xanh; tìm kiếm thăm dò, 

khai thác khoáng sản, dầu khí; phát 

triển nuôi trồng thủy sản trên biển, 

khai thác thủy sản xa bờ; phát triển 

các khu công nghiệp, khu kinh tế 

ven biển và các đảo; phát triển năng 

lượng tái tạo và các ngành kinh tế 

biển mới thân thiện môi trường… 

Về bảo tồn đa dạng sinh học và 

nguồn lợi biển và hải đảo, thực hiện 

bảo vệ, duy trì hệ thống các khu bảo 

tồn hiện có; điều tra, khảo sát, đánh 

giá đề xuất thành lập các khu bảo tồn 

mới trên các vùng biển, ven biển và 

hải đảo; tăng cường công tác bảo tồn 

đa dạng sinh học ngoài khu bảo tồn; 

phục hồi các hệ sinh thái biển và ven 

biển bị suy thoái… 

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng đưa 

ra 07 nhóm giải pháp cụ thể: 1 là: 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo; 2 là: Phát 

triển khoa học, công nghệ; 3 là: Chủ 

động tăng cường và mở rộng hợp tác 

quốc tế về quản lý, nghiên cứu tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

4 là: Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực biển; 5 là: 

Xây dựng cơ chế tài chính bền vững 

phục vụ khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên biển và hải đảo; 6 là: Xây 

dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ 

liệu tài nguyên, môi trường biển và 

hải đảo quốc gia; 7 là: Tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về biển, 

về khai thác, sử dụng bền vững tài 

nguyên và bảo vệ môi trường biển, 

hải đảo. 

2. CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

TRIỆT ĐỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, 

CHỐNG LÃNG PHÍ 

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết 53/NQ-CP thực 

hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 

15/11/2022 của Quốc hội về đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền 

thông chủ trì xây dựng và trình Thủ 

tướng Chính phủ Đề án tuyên 

truyền, phổ biến nhằm nâng cao 

nhận thức, nâng cao ý thức, trách 
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nhiệm trong việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí tại từng cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, cả khu vực 

công cũng như khu vực tư để thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí thực 

sự trở thành văn hóa ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức và Nhân 

dân. 

Các bộ, ngành, địa phương tăng 

cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 

triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, 

nâng cao hiệu quả huy động, quản 

lý, sử dụng các nguồn lực của đất 

nước để phát triển nhanh và bền 

vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác giám sát, thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét 

xử, thi hành án liên quan đến việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Xử lý nghiêm minh, kịp thời trách 

nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra 

vi phạm trong công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 

các bộ, cơ quan liên quan tham mưu 

giúp Chính phủ đổi mới việc xây 

dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và 

báo cáo việc thực hiện Chương trình 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

5 năm và hằng năm, theo hướng vừa 

đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, vừa 

có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề 

từng năm. 

Từ năm 2023, triển khai trong 

toàn quốc cuộc vận động về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ 

Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, 

cơ quan liên quan tham mưu giúp 

Chính phủ tổ chức phong trào thi 

đua về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí trong phong trào thi đua đẩy 

mạnh phát triển kết cấu  hạ tầng 

đồng bộ, hiện đại. 

Bên cạnh đó, từ năm 2023 - 2025, 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương có diện tích đất sử dụng sai 

mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm 

pháp luật chủ trì làm rõ trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân, nhất là 

trách nhiệm giải trình của người 

đứng đầu để xảy ra các vi phạm, thất 

thoát, lãng phí đối với diện tích đất 

sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, 

vi phạm pháp luật. 

Thanh tra Chính phủ chủ trì làm 

rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân, nhất là trách nhiệm giải trình 

của người đứng đầu để xảy ra các vi 

phạm, thất thoát, lãng phí đối với 

diện tích 79.670 ha đất các công ty 

nông, lâm nghiệp đã có quyết định 

thu hồi nhưng chưa có phương án sử 

dụng và 305.043 ha đất các công ty 

nông, lâm nghiệp chưa có quyết định 

thu hồi và chưa có phương án sử 

dụng đất, thực hiện từ năm 2023 - 

2025. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 14/4/2023. 

3. THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT 

TRIỂN NGHỀ CÁ KHÁNH HÒA 

Ngày 13/4/2023, Chính phủ đã 

ban hành Nghị định 11/2023/NĐ-CP 

về thành lập và Quy chế hoạt động 

của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá 

Khánh Hòa. 

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển 

nghề cá Khánh Hòa là Quỹ quốc gia 

được Chính phủ thành lập và giao 

cho Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa trực tiếp quản lý nhằm huy 

động nguồn lực bổ sung phục vụ 

phát triển nghề cá, đầu tư cho các 
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hạng mục, công trình hạ tầng cảng 

cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần 

nghề cá và các công trình thiết yếu 

khác phòng, chống thiên tai, phục vụ 

dân sinh tại huyện Trường Sa chưa 

được ngân sách Nhà nước đầu tư 

hoặc đầu tư chưa đủ. Quỹ hoạt động 

theo mô hình đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hóa, hoạt động không vì mục 

tiêu lợi nhuận. 

Nguồn tài chính của Quỹ bao gồm 

nguồn hỗ trợ từ nguồn ngân sách 

Nhà nước của tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; nguồn đóng góp, 

viện trợ và tài trợ của tổ chức, cá 

nhân trong nước, ngoài nước, bao 

gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục 

đích; nguồn lãi từ tài khoản tiền gửi; 

nguồn tồn dư Quỹ hàng năm và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động 

của Quỹ gồm chi chế độ phụ cấp 

theo quy định, chi văn phòng phẩm, 

chi chế độ hội họp và các khoản chi 

cần thiết khác do Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa quyết định. Kinh phí 

chi hoạt động của Quỹ được bố trí 

trong chi thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trực thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và 

nguồn thu hợp pháp khác. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 13/4/2023. 

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

4. CÁC GIẤY TỜ, TÀI LIỆU KHÔNG 

THỰC HIỆN SỐ HÓA KHI GIẢI 

QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Ngày 05/4/2023, Văn phòng 

Chính phủ ban hành Thông tư 

01/2023/TT-VPCP về việc quy định 

một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính và thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. 

Theo đó, việc số hóa giấy tờ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) phải đảm bảo các yêu cầu 

sau: Quá trình số hóa phải bảo đảm 

tính đầy đủ, chính xác, toàn vẹn dữ 

liệu của hồ sơ, giấy tờ được số hóa 

và tính hoàn thiện về nội dung, quy 

trình số hóa; Quá trình số hóa phải 

bảo đảm các nguyên tắc về bảo vệ 

dữ liệu cá nhân, không làm xâm hại, 

ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân; Dữ liệu 

điện tử của giấy tờ phải lưu các 

trường dữ liệu đặc tả để tái sử dụng 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

khác có liên quan. 

Cụ thể, các giấy tờ, tài liệu thuộc 

phạm vi thực hiện số hóa gồm: Giấy 

tờ là thành phần hồ sơ mà tổ chức, 

cá nhân nộp để thực hiện thủ tục 

hành chính; Kết quả thẩm tra, xác 

minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị tham gia trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính, trừ trường 

hợp pháp luật chuyên ngành có quy 

định khác; kết quả giải quyết của thủ 

tục hành chính còn hiệu lực theo quy 

định. 

Bên cạnh đó, không thực hiện số 

hóa với các giấy tờ, tài liệu đã được 

các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, Hệ thống thông tin 
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giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, 

cấp tỉnh chia sẻ dưới dạng dữ liệu và 

có giá trị pháp lý; các giấy tờ là 

thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính được nộp dưới hình thức 

bản sao, trừ bản sao điện tử được 

chứng thực từ bản chính; các giấy tờ, 

tài liệu chỉ yêu cầu xuất trình khi 

nộp hồ sơ thủ tục hành chính; các 

giấy tờ, tài liệu mật. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

25/5/2023. 

5. QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC 

MẦM NON 

Ngày 10/4/2023, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã ra Thông tư 07/2023/TT-

BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non. 

Cụ thể, Chương trình đào tạo 

được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, 

cấu trúc từ các môn học hoặc học 

phần. Đối với phương thức tổ chức 

đào tạo theo tín chỉ, vào cuối mỗi 

học kỳ chính, sinh viên được cảnh 

báo học tập dựa trên một số điều 

kiện như sau: Tổng số tín chỉ không 

đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối 

lượng đã đăng ký học trong học kỳ, 

hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu 

khóa học vượt quá 24 tín chỉ; điểm 

trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối 

với học kỳ đầu của khóa học, dưới 

1,0 đối với các học kỳ tiếp theo; 

điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 

đối với sinh viên trình độ năm thứ 

nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình 

độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh 

viên trình độ năm thứ ba. 

Đáng chú ý, sinh viên đã hết thời 

gian học tập tối đa theo quy định 

nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp 

do chưa hoàn thành những học phần 

Giáo dục thể chất hoặc Giáo dục 

quốc phòng và an ninh hoặc chưa đạt 

chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công 

nghệ thông tin, trong thời hạn 2 năm 

tính từ khi thôi học được hoàn thiện 

các điều kiện còn thiếu và đề nghị 

xét công nhận tốt nghiệp. Sinh viên 

không tốt nghiệp được cấp chứng 

nhận về các học phần đã tích lũy 

trong chương trình đào tạo của cơ sở 

đào tạo. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

25/5/2023. 

6. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, 

PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT DỊCH TẾ 

HỌC HIV/AIDS 

Ngày 04/4/2023, Bộ Y tế ban 

hành Thông tư 07/2023/TT-BYT về 

việc hướng dẫn quy trình, phương 

pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS 

và giám sát các bệnh lây truyền qua 

đường tình dục. 

Theo đó, cơ quan giám sát dịch 

HIV/AIDS cấp tỉnh chủ trì, phối hợp 

với cơ quan giám sát dịch 

HIV/AIDS cấp huyện, Trạm Y tế xã 

và các tổ chức, cá nhân được giao 

nhiệm vụ giám sát trọng điểm thực 

hiện: Tiến hành điều tra, lập khung 

mẫu cho giám sát trọng điểm; Tiếp 

cận, mời các đối tượng giám sát 

trọng điểm; Lấy mẫu, vận chuyển 

mẫu và thực hiện xét nghiệm; Phỏng 

vấn đối tượng tham gia giám sát 

trọng điểm theo phiếu điều tra; Làm 

sạch, cập nhật, tổng hợp, phân tích 

số liệu; Tổng kết, báo cáo kết quả 

giám sát trọng điểm. 

Bên cạnh đó, giám sát trọng điểm 

được thực hiện đồng thời, luân phiên 

theo nhóm đối tượng với tần suất hai 

năm một lần và không trùng lặp với 
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nhau trong cùng một năm. Trên địa 

bàn cùng một tỉnh lựa chọn tối đa 

không quá 5 huyện được triển khai 

giám sát trọng điểm. 

Cụ thể, tiêu chí lựa chọn đối 

tượng giám sát trọng điểm là người 

đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực hành 

vi dân sự và đáp ứng các tiêu chuẩn 

sau: Nam nghiện chích ma túy có ít 

nhất một lần tiêm chích ma túy trong 

01 tháng trước thời điểm thu nhập 

mẫu; Phụ nữ bán dâm qua quan hệ 

tình dục bằng đường âm đạo hoặc 

đường hậu môn ít nhất một lần trong 

01 tháng trước thời điểm thu nhập 

mẫu... 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

01/6/2023. 

7. BÃI BỎ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN 

VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI 

VỚI CƠ QUAN BÁO CHÍ 

Ngày 03/4/2023, Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư 19/2023/TT-BTC 

về việc bãi bỏ Thông tư 

150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với các 

cơ quan báo chí. 

Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 

150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế 

thu nhập doanh nghiệp đối với các 

cơ quan báo chí. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 

18/5/2023. 

8. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY 

BAN QUỐC GIA PHÕNG, CHÔNG 

AIDS, MA TÖY, MẠI DÂM 

Ngày 12/4/2023, Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS, ma tuý, mại 

dâm đã ra Quyết định 20/QĐ-UBQG 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS, ma tuý, mại 

dâm. 

Theo đó, Ủy ban Quốc gia thảo 

luận, lấy ý kiến tập thể và quyết định 

theo đa số những vấn đề sau: phương 

hướng, nhiệm vụ, chiến lược phòng, 

chống AIDS, ma túy, mại dâm; dự 

kiến cân đối nguồn lực theo mục tiêu 

và nhiệm vụ chung, thống nhất cơ 

chế điều hành tài chính cho công tác 

phòng, chống AIDS, ma túy, mại 

dâm; phối hợp lồng ghép hoạt động 

của các chương trình quốc gia hoặc 

chương trình, kế hoạch phòng, 

chống AIDS, ma túy, mại dâm đã 

được phê duyệt… 

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia 

thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (sơ 

kết 6 tháng, tổng kết năm) và báo 

cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất. 

Ngoài ra, Cơ quan Thường trực theo 

từng lĩnh vực hướng dẫn cụ thể thời 

gian, hình thức, nội dung báo cáo 

theo từng lĩnh vực của Ủy ban Quốc 

gia; tổng hợp, xây dựng các báo cáo 

định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo 

đột xuất của Ủy ban Quốc gia. 

Mặt khác, Ủy ban Quốc gia tổ 

chức họp định kỳ sáu tháng, một 

năm và họp đột xuất theo Quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia; trong 

trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy 

ban Quốc gia triệu tập họp đột xuất 

để giải quyết công việc của Ủy ban 

Quốc gia. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 

12/4/2023. 
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9. CHÍNH THỨC BỎ CHỨNG CHỈ 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO 

GIÁO VIÊN CÁC CẤP 

 Đây là nội dung được quy định 

tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, có hiệu lực thi hành 

từ ngày 30/5/2023. 

Theo đó, nội dung đáng chú ý 

nhất của Thông tư 08 này là bãi bỏ 

quy định giáo viên các cấp phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp theo hạng. Thông 

tư 08 đã sửa đổi ở tất cả các Thông 

tư số 01/2021/TT-BGDĐT về giáo 

viên mầm non, Thông tư số 

02/2021/TT-BGDĐT về giáo viên 

tiểu học, Thông tư số 03/2021/TT-

BGDĐT về giáo viên trung học cơ 

sở và Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT 

về giáo viên trung học phổ thông 

theo hướng chỉ cần đáp ứng một loại 

chứng chỉ chung cho mỗi cấp học 

mà không cần phải theo hạng như 

trước đây. 

Cụ thể, trước đây, điểm b khoản 3 

Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và 

điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 

01/2020/TT-BGDĐT quy định với 

mỗi hạng giáo viên mầm non đều 

phải có tương ứng chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp tương ứng là hạng I, 

hạng II và hạng III. Tuy nhiên, 

khoản 2 Điều 1 Thông tư 8 sửa đổi 

chung thành một loại chứng chỉ như 

sau: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non. 

Tương tự, điểm b khoản 3 Điều 3, 

điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b 

khoản 3 Điều 5 Thông tư 02 cũng 

được sửa từ yêu cầu có chứng chỉ 

tương ứng với từng hạng chức danh 

thành một chứng chỉ chung là chứng 

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 30/5/2023. 

10. BỘ Y TẾ YÊU CẦU CÁC BỘ, 

NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CHUẨN BỊ 

SẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG 

PHÓ VỚI DỊCH COVID-19 

Để chủ động các biện pháp phòng, 

chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, 

không để dịch bùng phát trở lại, góp 

phần tạo điều kiện cho việc phát 

triển kinh tế xã hội, ngày 12/4/2023 

Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn 

số 2116/BYT-DP về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch COVID-

19. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung 

như sau: 

Thúc đẩy tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của 

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; 

huy động sự tham gia của chính 

quyền địa phương và các ban, ngành, 

đoàn thể để triển khai quyết liệt việc 

rà soát, vận động các đối tượng tham 

gia tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, nhất là với các nhóm có 

nguy cơ cao. 

Chủ động công tác giám sát, theo 

dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó 

với các tình huống có thể xảy ra của 

dịch bệnh, tăng cường triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, 
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giám sát tại các cửa khẩu, trong các 

cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát 

hiện và xử lý kịp thời, không để dịch 

bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp 

chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế 

để chủ động phát hiện sớm các biến 

thể mới của vi rút SARS-CoV-2. 

Tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ, Quyết 

định số 218/QĐ-BYT ngày 

27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế 

thực hiện quy định tạm thời "Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” để kịp 

thời áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp theo cấp độ 

dịch. 

Chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, 

cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả 

các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt 

với các nhóm nguy cơ cao như phụ 

nữ có thai, người mắc bệnh nền, 

người cao tuổi, hạn chế đến mức 

thấp nhất các trường hợp tử vong và 

thực hiện nghiêm việc kiểm soát 

nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm 

chéo trong các cơ sở điều trị; chuẩn 

bị sẵn sàng các phương án thu dung, 

điều trị bệnh nhân và chủ động nâng 

cao năng lực điều trị, nhất là năng 

lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp 

ứng yêu cầu điều trị. Tiếp tục đảm 

bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vắc 

xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, 

trang thiết bị, nhân lực phục vụ công 

tác phòng, chống dịch. 

Tăng cường truyền thông phòng 

bệnh để nâng cao nhận thức, thay 

đổi hành vi của người dân trong việc 

bảo vệ sức khoẻ của bản thân, gia 

đình và cộng đồng. Thường xuyên 

cập nhật thông tin về tình hình dịch 

bệnh và khuyến cáo người dân thực 

hiện các yêu cầu phòng chống dịch 

như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong 

các cơ sở y tế, trên các phương tiện 

giao thông công cộng và tại các địa 

điểm, sự kiện tập trung đông người, 

đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời 

gian tới. Tập trung thông tin về lợi 

ích, tác dụng của vắc xin; bám sát xu 

hướng tâm lý của người dân, xã hội, 

nâng cao tự tin tưởng của cộng đồng 

và vận động người dân tham gia 

tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

 

ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH CỤ THỂ BIỆN 

PHÁP CẤM TIẾP XÖC ĐỐI VỚI 

NGƯỜI CÓ HÀNH VI BẠO LỰC GIA 

ĐÌNH 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã xây dựng dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều của Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa 

đổi), gồm 6 Chương với 44 Điều. 

Theo dự thảo, người bị bạo lực 

gia đình/người giám hộ người bị bạo 

lực gia đình có đề nghị cấm tiếp xúc 

giữa người bị bạo lực gia đình và 

người có hành vi bạo lực gia đình 

trong trường hợp người có hành vi 

bạo lực gia đình vẫn tiếp tục có 

hành vi gây tổn hại/đe dọa đến sức 

khỏe hoặc tính mạng thì có quyền đề 

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
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xã nơi người bị bạo lực cư trú áp 

dụng biện pháp cấm người có hành 

vi bạo lực gia đình tiếp xúc. 

 Cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền đề nghị Chủ tịch UBND 

cấp xã nơi người bị bạo lực gia đình 

cư trú áp dụng biện pháp cấm tiếp 

xúc giữa người bị bạo lực gia đình 

và người có hành vi bạo lực gia đình 

trong các trường hợp người bị bạo 

lực gia đình là cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, hội viên, 

đoàn viên, thành viên của mình bị 

bạo lực gia đình gây tổn hại/đe dọa 

đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng 

của người bị bạo lực gia đình. 

 Chủ tịch UBND cấp xã khi nhận 

được đề nghị áp dụng biện pháp cấm 

tiếp xúc phải tổ chức ngay việc xác 

minh thông tin để ra quyết định và 

thực hiện các biện pháp cần thiết để 

bảo vệ người bị bạo lực trong quá 

trình xác minh thông tin.  

Người bị cấm tiếp xúc với người 

bị bạo lực gia đình không được đến 

 gần người bị bạo lực gia đình trong 

phạm vi 50m mà không có tường 

ngăn hoặc vách ngăn bảo đảm an 

toàn; không được sử dụng điện 

thoại, fax, thư điện tử hoặc phương 

tiện, công cụ khác để thực hiện hành 

vi bạo lực gia đình với người không 

được tiếp xúc. Người đang thực hiện 

quyết định cấm tiếp xúc được phép 

tiếp xúc với người bị bạo lực gia 

đình trong trường hợp gia đình có 

tang lễ, cưới hỏi; gia đình có người 

bị tai nạn, bệnh nặng; tham gia khắc 

phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh; tham gia lễ hội, hoạt 

động truyền thống theo phong tục, 

tập quán tốt đẹp của địa phương. 

Thời gian tiếp xúc không quá 04 giờ 

cho một lần đề nghị và không quá 02 

lần cho một quyết định tiếp xúc.  

Hiện dự thảo đang được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ và của Bộ để lấy ý kiến 

Nhân dân hoàn thiện Nghị định 

trước khi trình Chính phủ xem xét, 

ban hành. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Điều kiện an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy đối với cơ 

quan nhà nước từ cấp huyện trở lên? 

Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định 

đối với cơ quan nhà nước thuộc cấp 

huyện trở lên phải đảm bảo các điều 

kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy sau đây: 

- Có nội quy, biển cấm, biển báo, 

sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, thoát nạn phù 

hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về 

phòng cháy và chữa cháy hoặc theo 

quy định của Bộ Công an; 

- Có lực lượng phòng cháy và 

chữa cháy cơ sở, chuyên ngành 

tương ứng với loại hình cơ sở, được 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 
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chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa 

cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại 

chỗ theo quy định, trừ trường hợp 

quy định tại điểm g khoản 3 Điều 31 

Nghị định này; 

- Có phương án chữa cháy được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hệ thống điện, chống sét, chống 

tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh 

lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn 

lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy 

phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy hoặc 

theo quy định của Bộ Công an; 

- Có hệ thống giao thông, cấp 

nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa 

cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

về phòng cháy, chữa cháy và truyền 

tin báo sự cố, hệ thống báo cháy, 

chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, 

thoát nạn, phương tiện phòng cháy 

và chữa cháy khác, phương tiện cứu 

người bảo đảm về số lượng, chất 

lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu 

chuẩn về phòng cháy và chữa cháy 

hoặc theo quy định của Bộ Công an; 

- Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt 

thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết 

kế (nếu có) và văn bản chấp thuận 

kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy đối với dự 

án, công trình thuộc danh mục quy 

định tại Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định này, trừ các cơ sở 

quốc phòng hoạt động phục vụ mục 

đích quân sự và phương tiện giao 

thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về 

bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa 

cháy được các cơ sở quốc phòng chế 

tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho 

hoạt động quân sự. 

2. Hỏi: Điều kiện an toàn về 

phòng cháy, chữa cháy đối với khu 

dân cư? 

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định 

khu dân cư phải bảo đảm các điều 

kiện an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy sau đây: 

- Có nội quy về phòng cháy và 

chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng 

lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp 

với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về phòng cháy và chữa cháy hoặc 

theo quy định của Bộ Công an; 

- Có hệ thống giao thông, nguồn 

nước phục vụ chữa cháy, giải pháp 

chống cháy lan, phương tiện phòng 

cháy và chữa cháy bảo đảm số lượng 

và chất lượng phù hợp với quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng 

cháy và chữa cháy hoặc theo quy 

định của Bộ Công an; 

- Có phương án chữa cháy được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Có lực lượng dân phòng được 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa 

cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại 

chỗ. 

3. Hỏi: Trường hợp không chấp 

hành nội quy về phòng cháy, chữa 

cháy của người hoặc cơ quan có 

thẩm quyền bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo điểm b Khoản 2 

Điều 29 Nghị định số 144/2021/NĐ-

CP ngày 31/12/2021 quy định không 

chấp hành nội quy về phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 

người hoặc cơ quan có thẩm quyền 

phạt tiền từ 300.000 đồng đến 

500.000 đồng. 
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4. Hỏi: Để vật dụng, hàng hóa 

cản trở lối thoát nạn về phòng cháy 

và chữa cháy bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo điểm a Khoản 2 

Điều 40 Nghị định số 144/2021/NĐ-

CP ngày 31/12/2021 quy định bố trí, 

sắp xếp vật tư, hàng hóa, phương 

tiện giao thông và các vật dụng khác 

cản trở lối thoát nạn bị phạt tiền từ 

1-2 triệu đồng./. 


